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WRITING TASK 2  
CHALLENGE 91 

 
 

 
DẠNG BÀI: CAUSES & EFFECTS/SOLUTIONS 
 
The world is experiencing a dramatic increase in population. This is causing problems not only 
for poor, undeveloped countries, but also for industrialized and developing nations.  
Describe some of the problems that overpopulation causes, and suggestion least one possible 
solution. 
 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho dạng bài Causes and Effects/Solutions 
2/ Main ideas cho từng đoạn paragraph (topic sentence, explanation, examples). 
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BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 250 từ), cố gắng canh thời gian <= 40 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và Rút trích ideas, từ vựng, ngữ pháp: 
 
Sample essay (band 9.0) 

The exponential surge in global population presents multifaceted challenges that transcend economic 
boundaries, affecting both impoverished, underdeveloped nations and affluent, industrialized 
countries alike. This demographic phenomenon necessitates a nuanced approach to sustainable 
development, encompassing a spectrum of socioeconomic and environmental dimensions. 

Firstly, the burgeoning population in developing countries exacerbates existing issues of poverty, 
inadequate healthcare, and insufficient educational opportunities. These nations struggle to provide 
basic necessities for their citizens, leading to heightened levels of unemployment, malnutrition, and 
preventable diseases. Overcrowded urban areas become breeding grounds for crime and social 
unrest, further destabilizing already fragile economies. 

Conversely, industrialized countries are not immune to the ramifications of population growth. The 
strain on public services such as healthcare, education, and social security systems becomes 
increasingly palpable. Moreover, the environmental impact is profound, with escalated consumption 
of natural resources leading to deforestation, loss of biodiversity, and increased greenhouse gas 
emissions. These environmental pressures are compounded by the challenges of managing waste and 
ensuring sustainable energy production. 

In both contexts, the need for comprehensive policy frameworks is paramount. Governments must 
invest in family planning initiatives and education to curb population growth rates. Economic policies 
should focus on creating job opportunities and fostering innovation to accommodate the expanding 
workforce. Additionally, international cooperation is crucial in addressing the global nature of these 
issues. Climate change mitigation, resource management, and humanitarian aid are areas where 
collective action can yield significant benefits. 

In conclusion, the dramatic rise in population presents complex challenges that require immediate 
and sustained attention. While the specific issues may vary between developing and industrialized 
nations, the overarching need for sustainable development is a common thread. By adopting a holistic 
approach that integrates economic, social, and environmental strategies, the global community can 
work towards a more equitable and sustainable future.  

(294 words) 
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1/ Structure essay (dàn ý) 

Introduction 

• Debate: The rapid growth of the global population affects both developing and industrialized 
nations. 
• Thesis: Population growth creates complex economic, social, and environmental challenges that 
require sustainable and coordinated solutions. 

Body Paragraph 1 – Impact on developing countries 

Topic sentence: Developing nations face severe socioeconomic pressures due to population growth. 

• Explanation 1: Increased poverty, limited healthcare, weak education systems. 
• Explanation 2: Rising unemployment, malnutrition, preventable diseases. 
• Explanation 3: Overcrowding leads to crime and social instability. 
• Result: Fragile economies become further destabilized. 

Body Paragraph 2 – Impact on industrialized countries 

Topic sentence: Developed nations also experience structural and environmental strain. 

• Explanation 1: Pressure on healthcare, education, and social security systems. 
• Explanation 2: Environmental degradation from overconsumption of resources. 
• Explanation 3: Waste management and sustainable energy challenges. 
• Result: Long-term sustainability is threatened. 

Body Paragraph 3 – Solutions 

Topic sentence: A comprehensive and cooperative response is essential. 

• Explanation 1: Family planning and education investment. 
• Explanation 2: Job creation and innovation. 
• Explanation 3: International collaboration on climate and resource management. 

Conclusion 

• Restate: Population growth poses serious global challenges. 
• Final stance: Only a holistic and sustainable approach can ensure long-term stability and equity. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Tiếng Việt 

The exponential surge in global population 
presents multifaceted challenges that transcend 
economic boundaries, affecting 
both impoverished, underdeveloped 
nations and affluent, industrialized 
countries alike. This demographic 
phenomenonnecessitates a nuanced 
approach to sustainable development, 
encompassing a spectrum of socioeconomic and 
environmental dimensions. 

Sự gia tăng theo cấp số nhân của dân số toàn 
cầu đặt ra những thách thức đa chiều vượt 
qua ranh giới kinh tế, ảnh hưởng đến cả 
các quốc gia nghèo, kém phát triển và 
các quốc gia giàu có, công nghiệp hóa. Hiện 
tượng nhân khẩu học này đòi hỏi một cách 
tiếp cận tinh tế đối với phát triển bền vững, 
bao trùm nhiều khía cạnh kinh tế – xã hội và 
môi trường. 

Firstly, the burgeoning population in developing 
countries exacerbates existing issues of poverty, 
inadequate healthcare, and insufficient 
educational opportunities. These nations struggle 
to provide basic necessities for their citizens, 
leading to heightened levels of unemployment, 
malnutrition, and preventable 
diseases. Overcrowded urban areas become 
breeding grounds for crime and social unrest, 
further destabilizing already fragile economies. 

Thứ nhất, dân số gia tăng nhanh chóng ở các 
quốc gia đang phát triển làm trầm trọng thêm 
các vấn đề hiện hữu như nghèo đói, chăm sóc y 
tế không đầy đủ và cơ hội giáo dục hạn chế. 
Những quốc gia này gặp khó khăn trong việc 
cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho người dân, 
dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp, suy dinh dưỡng 
và các bệnh có thể phòng ngừa gia tăng. Các 
khu đô thị quá tải trở thành môi trường thuận 
lợi cho tội phạm và bất ổn xã hội, tiếp tục làm 
suy yếu các nền kinh tế vốn đã mong manh. 

Conversely, industrialized countries are not 
immune to the ramifications of population 
growth. The strain on public services such as 
healthcare, education, and social security systems 
becomes increasingly palpable. Moreover, the 
environmental impact is profound, with escalated 
consumption of natural resources leading to 
deforestation, loss of biodiversity, and 
increased greenhouse gas emissions. These 
environmental pressures are compounded by the 
challenges of managing waste and 
ensuring sustainable energy production. 

Ngược lại, các quốc gia công nghiệp hóa cũng 
không miễn nhiễm trước những hệ lụy của 
tăng dân số. Áp lực lên các dịch vụ công như y 
tế, giáo dục và hệ thống an sinh xã hội ngày 
càng trở nên rõ rệt. Hơn nữa, tác động môi 
trường là rất nghiêm trọng, khi việc tiêu thụ tài 
nguyên thiên nhiên gia tăng dẫn đến nạn phá 
rừng, suy giảm đa dạng sinh học và gia tăng khí 
thải nhà kính. Những áp lực môi trường này 
càng trở nên trầm trọng hơn bởi các thách thức 
trong việc quản lý rác thải và đảm bảo sản xuất 
năng lượng bền vững. 

In both contexts, the need for comprehensive 
policy frameworks is paramount. Governments 
must invest in family planning initiatives and 
education to curb population growth rates. 

Trong cả hai bối cảnh, nhu cầu về các khuôn 
khổ chính sách toàn diện là vô cùng cấp thiết. 
Chính phủ cần đầu tư vào các sáng kiến kế 
hoạch hóa gia đình và giáo dục nhằm kiềm 
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English Tiếng Việt 

Economic policies should focus on creating job 
opportunities and fostering innovation to 
accommodate the expanding workforce. 
Additionally, international cooperation is crucial 
in addressing the global nature of these 
issues. Climate change mitigation, resource 
management, and humanitarian aid are areas 
where collective action can yield significant 
benefits. 

chế tốc độ gia tăng dân số. Các chính sách kinh 
tế nên tập trung vào việc tạo cơ hội việc làm và 
thúc đẩy đổi mới để đáp ứng lực lượng lao 
động đang mở rộng. Bên cạnh đó, hợp tác 
quốc tế là yếu tố then chốt trong việc giải 
quyết bản chất toàn cầu của những vấn đề 
này. Giảm thiểu biến đổi khí hậu, quản lý tài 
nguyên và viện trợ nhân đạo là những lĩnh vực 
mà hành động tập thể có thể mang lại lợi ích 
đáng kể. 

In conclusion, the dramatic rise in population 
presents complex challenges that require 
immediate and sustained attention. While the 
specific issues may vary between developing and 
industrialized nations, the overarching need 
for sustainable development is a common 
thread. By adopting a holistic approach that 
integrates economic, social, and environmental 
strategies, the global community can work 
towards a more equitable and sustainable 
future. 

Tóm lại, sự gia tăng mạnh mẽ của dân số đặt ra 
những thách thức phức tạp đòi hỏi sự quan tâm 
ngay lập tức và lâu dài. Mặc dù các vấn đề cụ 
thể có thể khác nhau giữa các quốc gia đang 
phát triển và công nghiệp hóa, nhu cầu bao 
trùm về phát triển bền vững vẫn là điểm 
chung. Bằng cách áp dụng một cách tiếp cận 
toàn diện tích hợp các chiến lược kinh tế, xã 
hội và môi trường, cộng đồng toàn cầu có thể 
hướng tới một tương lai công bằng và bền 
vững hơn. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
 
3.1/ Vocabulary: 
 

Phrase 
Loại 
từ 

Nghĩa Synonym Antonym 

exponential surge n phr 
sự gia tăng theo cấp 
số nhân 

rapid escalation decline 

multifaceted challenges n phr thách thức đa chiều complex issues simple problem 

demographic 
phenomenon 

n phr 
hiện tượng nhân khẩu 
học 

population trend - 

nuanced approach n phr cách tiếp cận tinh tế balanced approach 
simplistic 
approach 
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Phrase 
Loại 
từ 

Nghĩa Synonym Antonym 

sustainable development n phr phát triển bền vững 
long-term 
development 

unsustainable 
growth 

burgeoning population n phr 
dân số gia tăng 
nhanh 

expanding population 
shrinking 
population 

preventable diseases n phr 
bệnh có thể phòng 
ngừa 

avoidable illnesses - 

overcrowded urban areas n phr khu đô thị quá tải congested cities rural areas 

fragile economies n phr 
nền kinh tế mong 
manh 

weak economies robust economies 

ramifications n hệ lụy consequences benefits 

palpable adj rõ rệt noticeable negligible 

greenhouse gas 
emissions 

n phr khí thải nhà kính carbon emissions - 

sustainable energy 
production 

n phr 
sản xuất năng lượng 
bền vững 

renewable energy 
generation 

fossil fuel reliance 

comprehensive policy 
frameworks 

n phr 
khuôn khổ chính sách 
toàn diện 

holistic policies 
fragmented 
policies 

family planning initiatives n phr 
sáng kiến kế hoạch 
hóa gia đình 

birth control programs - 

international cooperation n phr hợp tác quốc tế global collaboration isolationism 

climate change mitigation n phr 
giảm thiểu biến đổi 
khí hậu 

climate control 
measures 

- 

holistic approach n phr 
cách tiếp cận toàn 
diện 

integrated strategy narrow approach 

equitable and sustainable 
future 

n phr 
tương lai công bằng 
và bền vững 

fair future inequality 

 
 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
  

Structure Nghĩa Cách dùng Example 

While + clause, 
clause 

Mặc dù Mệnh đề nhượng bộ 
While the specific issues may vary, 
the overarching need remains 
common. 
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Structure Nghĩa Cách dùng Example 

By + V-ing Bằng cách Diễn tả phương thức 
By adopting a holistic approach, 
the global community can work 
towards a sustainable future. 

not immune to + N 
không miễn 
nhiễm với 

Cụm học thuật chỉ ảnh 
hưởng (ý nói Cũng bị 
ảnh hưởng bởi) 

industrialized countries are not 
immune to the ramifications of 
population growth. 

leading to + N dẫn đến Phân từ chỉ kết quả 
escalated consumption leading to 
deforestation and biodiversity 
loss. 

Be compounded by 
+ N 

bị làm trầm trọng 
thêm bởi 

Dùng bị động nâng cao 
environmental pressures are 
compounded by waste 
management challenges. 

Necessitate (v) + N đòi hỏi - 
this demographic phenomenon 
necessitates a nuanced approach. 

where + clause nơi mà Mệnh đề quan hệ 
areas where collective action can 
yield significant benefits. 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


